
ST

T Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên tác giả là Tổng chủ biên

1
Toán Toán 10: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Toán 10

Tổng Chủ biên: HÀ HUY KHOÁI

2
Ngữ Văn Ngữ văn 10: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

Tổng Chủ biên: BÙI MẠNH HÙNG

3
Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Success

Tổng Chủ biên: HOÀNG VĂN VÂN

4
Lịch sử Lịch sử 10 và Chuyên đề học tập Lịch sử 10

Tổng Chủ biên: VŨ MINH GIANG

5

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 

Tổng Chủ biên: LƯU THU THỦY

6

Giáo dục 

Quốc phòng An ninh
Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10

Tổng Chủ biên: NGHIÊM VIẾT HẢI

7 Giáo dục thể chất 
Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông

Tổng Chủ biên: NGUYỄN DUY QUYẾT 

ST

T Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên Chủ biên

1
Địa lí Địa lý 10 và Chuyên đề học tập Địa lý 10

Tổng Chủ biên: LÊ HUỲNH

2

Giáo dục

Kinh tế và Pháp luật
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Tổng Chủ biên: TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

3
Vật lí Vật lí 10

Tổng Chủ biên: VŨ VĂN HÙNG

4
Hoá học Hoá học 10 và Chuyên đề học tập Hoá học 10

Tổng Chủ biên: LÊ KIM LONG

5
Sinh học Sinh học 10 và Chuyên đề học tập Sinh học 10

Tổng Chủ biên: PHẠM VĂN LẬP

Kết nối tri thức 

với cuộc sống

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA THỐNG NHẤT TỪ NĂM HỌC 2026 – 2027

(Kèm theo Quyết định Số ….../QĐ-THPTQT ngày   tháng   năm 2026 của Hiệu trưởng trường THPT Quốc Trí)

CÁC MÔN BẮT BUỘC

CÁC MÔN TỰ CHỌN ( HS học 4 môn nào thì chỉ mua sách 4 môn đó)

Kết nối tri thức 

với cuộc sống



STT Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên tác giả là Tổng chủ biên

1

Toán
Toán 11: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Toán 11

Tổng Chủ biên: HÀ HUY KHOÁI

2

Ngữ Văn
Ngữ văn 11: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Ngữ văn 11

Tổng Chủ biên: BÙI MẠNH HÙNG

3

Tiếng Anh
Tiếng Anh 11 Global Success

Tổng Chủ biên: HOÀNG VĂN VÂN

4

Lịch sử
Lịch sử 11 và Chuyên đề học tập Lịch sử 11

Tổng Chủ biên: VŨ MINH GIANG

5

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 

Tổng Chủ biên: LƯU THU THỦY

6

Giáo dục 

Quốc phòng An ninh

Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 11

Tổng Chủ biên: NGHIÊM VIẾT HẢI

7 Giáo dục thể chất 
Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông

Tổng Chủ biên: NGUYỄN DUY QUYẾT 

STT Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên Chủ biên

1
Địa lí

Địa lý 11 và Chuyên đề học tập Địa lý 11

Tổng Chủ biên: LÊ HUỲNH

2

Giáo dục

Kinh tế và Pháp luật

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

Tổng Chủ biên: TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

3
Vật lí

Vật lí 11

Tổng Chủ biên: VŨ VĂN HÙNG

4
Hoá học 

Hoá học 11 và Chuyên đề học tập Hoá học 11

Tổng Chủ biên: LÊ KIM LONG

5
Sinh học 

Sinh học 11 và Chuyên đề học tập Sinh học 11

Tổng Chủ biên: PHẠM VĂN LẬP

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

CÁC MÔN BẮT BUỘC

CÁC MÔN TỰ CHỌN ( HS học 4 môn nào thì chỉ mua sách 4 môn đó)

Kết nối tri thức 

với cuộc sống

Kết nối tri thức 

với cuộc sống



STT Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên tác giả là Tổng chủ biên

1

Toán
Toán 12: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Toán 12

Tổng Chủ biên: HÀ HUY KHOÁI

2

Ngữ Văn
Ngữ văn 12: Tập một, Tập hai và Chuyên đề học tập Ngữ văn 12

Tổng Chủ biên: BÙI MẠNH HÙNG

3

Tiếng Anh
Tiếng Anh 12 Global Success

Tổng Chủ biên: HOÀNG VĂN VÂN

4

Lịch sử
Lịch sử 12 và Chuyên đề học tập Lịch sử 12

Tổng Chủ biên: VŨ MINH GIANG

5

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 

Tổng Chủ biên: LƯU THU THỦY

6

Giáo dục 

Quốc phòng An ninh

Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 12

Tổng Chủ biên: NGHIÊM VIẾT HẢI

Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ 

Tổng Chủ biên: NGUYỄN DUY QUYẾT 

Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá

Tổng Chủ biên: NGUYỄN DUY QUYẾT 

STT Tên Bộ sách Môn học Tên sách - Tên Chủ biên

1

Địa lí
Địa lý 12 và Chuyên đề học tập Địa lý 12

Tổng Chủ biên: LÊ HUỲNH

2

Giáo dục

Kinh tế và Pháp luật

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12

Tổng Chủ biên: TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

3

Vật lí
Vật lí 12

Tổng Chủ biên: VŨ VĂN HÙNG

4

Hoá học 
Hoá học 12 và Chuyên đề học tập Hoá học 12

Tổng Chủ biên: LÊ KIM LONG

5

Sinh học 
Sinh học 12 và Chuyên đề học tập Sinh học 12

Tổng Chủ biên: PHẠM VĂN LẬP

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

CÁC MÔN BẮT BUỘC

Kết nối tri thức 

với cuộc sống

CÁC MÔN TỰ CHỌN ( HS học 4 môn nào thì chỉ mua sách 4 môn đó)

Kết nối tri thức 

với cuộc sống

Giáo dục thể chất 7


		2026-06-19T16:01:12+0700


		2026-06-19T16:01:12+0700


		2026-06-19T16:01:12+0700


		2026-06-19T16:01:12+0700




